
UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:            /QĐ-SYT Bắc Giang, ngày        tháng       năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dƣợc 

và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;  

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Dược; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy định về 

thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Thông tư số 12/2020/TT-BYT ngày 22/6/2020 của Bộ 

Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 

22/01/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

Căn cứ Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang;  

Căn cứ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

và Hồ sơ đề nghị đánh giá duy trì đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” của các 

cơ sở bán lẻ thuốc; 

Căn cứ Biên bản thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; 

Biên bản đánh giá “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” ngày 17/01/2023 của Đoàn thẩm 

định, Đoàn đánh giá Sở Y tế tỉnh Bắc Giang tại các cơ sở bán lẻ thuốc; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y, Dược tư nhân. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dƣợc và Giấy chứng nhận 

đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” cho 11 cơ sở: 

(Có danh mục chi tiết đính kèm) 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Giấy chứng nhận đạt “Thực hành 

tốt cơ sở bán lẻ thuốc” có giá trị 03 (ba) năm. 

Điều 3. Trƣởng các phòng của Sở Y tế; Trƣởng Phòng Y tế các huyện, thành phố 

và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lƣu: VT, QLHNYDTN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 



DANH SÁCH CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƢỢC  

VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT “THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC” 

TT Tên cơ sở 
Địa chỉ  

trụ sở 

Địa điểm  

kinh doanh 

Thông tin ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn  

về dƣợc 

Phạm vi  

kinh doanh 

Số ĐKK 

DD cấp 

mới 

(/ĐKKD

D-BG) 

Số GPP 

đƣợc 

cấp mới 

(/GPP) 

Ghi 

chú Họ và 

tên 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Số Chứng 

chỉ HND 

Ngày 

cấp 

CCH 

ND 

Nơi cấp 

CCH 

ND 

1 

QUẦY 

THUỐC 

TÂM AN 

Đội 5, thôn 

Trung 

Đồng, xã 

Vân Trung, 

huyện Việt 

Yên, tỉnh 

Bắc Giang 

Đội 5, thôn 

Trung Đồng, 

xã Vân 

Trung, huyện 

Việt Yên, 

tỉnh Bắc 

Giang 

Đoàn 

Mạnh 

Hải 

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp 

1503/CC

HN-D-

SYT-BG 

01/7/ 

2022 

Sở Y tế 

tỉnh 

Bắc 

Giang 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng. Có bao gồm: 

Thuốc độc; Thuốc có dƣợc chất 

thuộc danh mục chất cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dƣợc chất hƣớng 

thần. Không bao gồm: Thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc phóng xạ, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, vắc xin 

2343 
23-

010867 

Cấp 

lần 

đầu 

2 

QUẦY 

THUỐC 

PHƢƠNG 

ANH - ĐỊA 

ĐIỂM KINH 

DOANH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƢỢC 

PHẨM SEN 

VIỆT 

Chợ Bầu, 

thôn Cẩm 

Bào, xã 

Xuân Cẩm, 

huyện Hiệp 

Hoà, tỉnh 

Bắc Giang 

Chợ Bầu, 

thôn Cẩm 

Bào, xã Xuân 

Cẩm, huyện 

Hiệp Hoà, 

tỉnh Bắc 

Giang 

Nguyễn 

Thị 

Phƣơng 

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng 

1604/CC

HN-D-

SYT-BG 

26/8/ 

2022 

Sở Y tế 

tỉnh 

Bắc 

Giang 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng, trừ thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt, trừ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

trừ vắc xin 

2344 
23-

010868 

Cấp 

lần 

đầu 



 2 

TT Tên cơ sở 
Địa chỉ  

trụ sở 

Địa điểm  

kinh doanh 

Thông tin ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn  

về dƣợc 

Phạm vi  

kinh doanh 

Số ĐKK 

DD cấp 

mới 

(/ĐKKD

D-BG) 

Số GPP 

đƣợc 

cấp mới 

(/GPP) 

Ghi 

chú Họ và 

tên 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Số Chứng 

chỉ HND 

Ngày 

cấp 

CCH 

ND 

Nơi cấp 

CCH 

ND 

3 

QUẦY 

THUỐC SỐ 

696 

Tổ dân phố 

My Điền 1, 

thị trấn 

Nếnh, 

huyện Việt 

Yên, tỉnh 

Bắc Giang 

Tổ dân phố 

My Điền 1, 

thị trấn Nếnh, 

huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc 

Giang 

Đỗ Thị 

Yến 

Hoa 

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp 

1830/CC

HN-D-

SYT-

HNA 

15/7/ 

2020 

Sở Y tế 

tỉnh Hà 

Nam 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng. Có bao gồm: 

Thuốc độc; Thuốc có dƣợc chất 

thuộc danh mục chất cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dƣợc chất hƣớng 

thần. Không bao gồm: Thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc phóng xạ, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, vắc xin 

2345 
23-

010869 

Cấp 

lần 

đầu 

4 

QUẦY 

THUỐC 

LINH QUÂN 

Thửa đất số 

27, tờ bản 

đồ 14, thôn 

Trung 

Thành, xã 

Hùng Sơn, 

huyện Hiệp 

Hoà, tỉnh 

Bắc Giang 

Thửa đất số 

27, tờ bản đồ 

14, thôn 

Trung Thành, 

xã Hùng Sơn, 

huyện Hiệp 

Hoà, tỉnh Bắc 

Giang 

Nguyễn 

Văn 

Tuấn 

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp 

1816/CC

HN-D-

SYT-BG 

19/12/

2022 

Sở Y tế 

tỉnh 

Bắc 

Giang 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng, trừ thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt, trừ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

trừ vắc xin 

2346 
23-

010870 

Cấp 

lần 

đầu 



 3 

TT Tên cơ sở 
Địa chỉ  

trụ sở 

Địa điểm  

kinh doanh 

Thông tin ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn  

về dƣợc 

Phạm vi  

kinh doanh 

Số ĐKK 

DD cấp 

mới 

(/ĐKKD

D-BG) 

Số GPP 

đƣợc 

cấp mới 

(/GPP) 

Ghi 

chú Họ và 

tên 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Số Chứng 

chỉ HND 

Ngày 

cấp 

CCH 

ND 

Nơi cấp 

CCH 

ND 

5 

QUẦY 

THUỐC 

PHAN ANH 

SỐ 245 

Tổ dân phố 

My Điền 2, 

thị trấn 

Nếnh, 

huyện Việt 

Yên, tỉnh 

Bắc Giang 

Tổ dân phố 

My Điền 2, 

thị trấn Nếnh, 

huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc 

Giang 

Hoàng 

Ngọc 

Oanh 

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp 

637/CCH

N-D-

SYT-BG 

01/01/

2021 

Sở Y tế 

tỉnh 

Bắc 

Giang 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng. Có bao gồm: 

Thuốc độc; Thuốc có dƣợc chất 

thuộc danh mục chất cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dƣợc chất hƣớng 

thần. Không bao gồm: Thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc phóng xạ, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, vắc xin 

 
23-

010871 

Đánh 

giá 

duy 

trì 

đáp 

ứng 

GPP 

6 

QUẦY 

THUỐC 

HỒNG CẨM 

Thửa đất số 

12, tờ bản 

đồ số 9, tổ 

dân phố số 

1, thị trấn 

Thắng, 

huyện Hiệp 

Hoà, tỉnh 

Bắc Giang 

Thửa đất số 

12, tờ bản đồ 

số 9, tổ dân 

phố số 1, thị 

trấn Thắng, 

huyện Hiệp 

Hoà, tỉnh Bắc 

Giang 

Lê Thị 

Kim 

Khánh 

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp 

453/CCH

N-D-

SYT-BG 

17/8/ 

2019 

Sở Y tế 

tỉnh 

Bắc 

Giang 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng. Có bao gồm: 

Thuốc độc; Thuốc có dƣợc chất 

thuộc danh mục chất cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dƣợc chất hƣớng 

thần. Không bao gồm: Thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc phóng xạ, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, vắc xin 

 
23-

010872 

Đánh 

giá 

duy 

trì 

đáp 

ứng 

GPP 



 4 

TT Tên cơ sở 
Địa chỉ  

trụ sở 

Địa điểm  

kinh doanh 

Thông tin ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn  

về dƣợc 

Phạm vi  

kinh doanh 

Số ĐKK 

DD cấp 

mới 

(/ĐKKD

D-BG) 

Số GPP 

đƣợc 

cấp mới 

(/GPP) 

Ghi 

chú Họ và 

tên 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Số Chứng 

chỉ HND 

Ngày 

cấp 

CCH 

ND 

Nơi cấp 

CCH 

ND 

7 

QUẦY 

THUỐC SỐ 

617 

Thôn Khả 

Lý Thƣợng, 

xã Quảng 

Minh, 

huyện Việt 

Yên, tỉnh 

Bắc Giang 

Thôn Khả Lý 

Thƣợng, xã 

Quảng Minh, 

huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc 

Giang 

Nguyễn 

Thị Lan 

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp 

0581/BG

-CCHND 

04/9/ 

2014 

Sở Y tế 

tỉnh 

Bắc 

Giang 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng, trừ thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt, trừ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

trừ vắc xin 

 
23-

010873 

Đánh 

giá 

duy 

trì 

đáp 

ứng 

GPP 

8 

QUẦY 

THUỐC LÊ 

TRANG 

Thôn Khả 

Lý Thƣợng, 

xã Quảng 

Minh, 

huyện Việt 

Yên, tỉnh 

Bắc Giang 

Thôn Khả Lý 

Thƣợng, xã 

Quảng Minh, 

huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc 

Giang 

Lê Thị 

Trang 

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng 

1183/BN

-CCHND 

20/7/ 

2016 

Sở Y tế 

tỉnh 

Bắc 

Ninh 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng, trừ thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt, trừ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

trừ vắc xin 

 
23-

010874 

Đánh 

giá 

duy 

trì 

đáp 

ứng 

GPP 

9 

QUẦY 

THUỐC 

TÂM ĐỨC 

Thôn Trung 

Tâm, xã 

Hợp Thịnh, 

huyện Hiệp 

Hoà, tỉnh 

Bắc Giang 

Thôn Trung 

Tâm, xã Hợp 

Thịnh, huyện 

Hiệp Hoà, 

tỉnh Bắc 

Giang 

Lê Văn 

Triều 

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp 

116/CCH

N-D-

SYT-HD 

21/8/ 

2019 

Sở Y tế 

tỉnh 

Hải 

Dƣơng 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng, trừ thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt, trừ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

trừ vắc xin 

 
23-

010875 

Đánh 

giá 

duy 

trì 

đáp 

ứng 

GPP 

10 

QUẦY 

THUỐC 

QUÂN THƢ 

Thôn Bảo 

Tân, xã Đại 

Thành, 

huyện Hiệp 

Hoà, tỉnh 

Bắc Giang 

Thôn Bảo 

Tân, xã Đại 

Thành, huyện 

Hiệp Hoà, 

tỉnh Bắc 

Giang 

Nguyễn 

Thị 

Thƣ 

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp 

1333/CC

HN-D-

SYT-

HNA 

24/01/

2018 

Sở Y tế 

tỉnh Hà 

Nam 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng, trừ thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt, trừ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

trừ vắc xin 

 
23-

010876 

Đánh 

giá 

duy 

trì 

đáp 

ứng 

GPP 



 5 

TT Tên cơ sở 
Địa chỉ  

trụ sở 

Địa điểm  

kinh doanh 

Thông tin ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn  

về dƣợc 

Phạm vi  

kinh doanh 

Số ĐKK 

DD cấp 

mới 

(/ĐKKD

D-BG) 

Số GPP 

đƣợc 

cấp mới 

(/GPP) 

Ghi 

chú Họ và 

tên 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Số Chứng 

chỉ HND 

Ngày 

cấp 

CCH 

ND 

Nơi cấp 

CCH 

ND 

11 

QUẦY 

THUỐC SỐ 

68 

Xóm Sến, 

thôn Hùng 

Lãm 3, xã 

Hồng Thái, 

huyện Việt 

Yên, tỉnh 

Bắc Giang 

Xóm Sến, 

thôn Hùng 

Lãm 3, xã 

Hồng Thái, 

huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc 

Giang 

Hoàng 

Thị 

Vân 

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp 

131/CCH

N-D-

SYT-BG 

28/11/

2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Bắc 

Giang 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng, trừ thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt, trừ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

trừ vắc xin 

 
23-

010877 
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